
Biểu số 01
CƠ SỞ TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỔ CHO CÁC XÃ PHƯỜNG THEO TIÊU CHÍ QUY MÔ DÂN SỐ 

(Theo điểm c khoản 1 Điều 5 Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg)

STT Xã/phường

Dân số/người
theo Nghị
quyết số
27/NQ-

HĐND ngày
28/6/2025 về
thông qua
chủ trương
sắp xếp các
đơn vị hành
chính cấp xã

tỉnh Lai
Châu năm

2025

Dân số theo
tiêu chí tại

điểm c khoản
1 Điều 5 QĐ
41/2025/QĐ-

TTg

Hệ số
phân bổ
tại QĐ

41/2025/Q
Đ-TTg

cho tỉnh

Hệ số
điểm
tương

ứng với
số dân
thực tế
của xã,
phường

theo Nghị
quyết

27/NQ-
HĐND
ngày

28/6/2025
về thông
qua chủ
trương
sắp xếp
các đơn
vị hành

chính cấp
xã tỉnh

Lai Châu
năm 2025

HỆ số
điểm
trung

bình theo
nhóm

Ghi chú

1 Tân Phong 36.456 1.000.000 30 2,1 1,9 Nhóm I
2 Tân Uyên 30.415 1.000.000 30 1,8 Nhóm I
3 Than Uyên 27.283 1.000.000 30 1,6

1,5

Nhóm II
4  Đoàn Kết 25.403 1.000.000 30 1,5 Nhóm II
5 Phong Thổ 23.295 1.000.000 30 1,4 Nhóm II
6 Xã Mường Kim 20.385 1.000.000 30 1,2 Nhóm II
7 Bình Lư 18.606 1.000.000 30 1,1

0,8

Nhóm III
8 Khổng Lào 16.924 1.000.000 30 1,0 Nhóm III
9 Sin Suối Hồ 16.338 1.000.000 30 1,0 Nhóm III
10 Tủa Sín Chải 16.199 1.000.000 30 0,9 Nhóm III
11 Sì Lở Lầu 16.196 1.000.000 30 0,9 Nhóm III
12 Dào San 16.123 1.000.000 30 0,9 Nhóm III
13 Sìn Hồ 14.012 1.000.000 30 0,8 Nhóm III
14 Mường Than 13.925 1.000.000 30 0,8 Nhóm III
15 Hồng Thu 13.368 1.000.000 30 0,8 Nhóm III
16 Nậm Tăm 12.753 1.000.000 30 0,7 Nhóm III
17 Tả Lèng 12.628 1.000.000 30 0,7 Nhóm III
18 Mường Khoa 12.529 1.000.000 30 0,7 Nhóm III
19 Bum Tở 11.711 1.000.000 30 0,7 Nhóm III
20 Pu Sam Cáp 11.611 1.000.000 30 0,7 Nhóm III
21 Nậm Hàng 11.218 1.000.000 30 0,7 Nhóm III
22 Nậm Cuổi 10.799 1.000.000 30 0,6 Nhóm III
23 Pắc Ta 10.704 1.000.000 30 0,6 Nhóm III
24 Khoen On 10.677 1.000.000 30 0,6 Nhóm III
25 Nậm Sỏ 10.598 1.000.000 30 0,6 Nhóm III
26 Bản Bo 9.496 1.000.000 30 0,6

0,5

Nhóm IV
27 Khun Há 9.148 1.000.000 30 0,5 Nhóm IV
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28 Lê Lợi 9.110 1.000.000 30 0,5 Nhóm IV
29 Pa Tần 9.039 1.000.000 30 0,5 Nhóm IV
30 Tà Tổng 7.967 1.000.000 30 0,5 Nhóm IV
31 Mường Mô 7.335 1.000.000 30 0,4 Nhóm IV
32 Bum Nưa 7.147 1.000.000 30 0,4 Nhóm IV
33 Nậm Mạ 6.504 1.000.000 30 0,4 Nhóm IV
34 Mường Tè 6.364 1.000.000 30 0,4 Nhóm IV
35 Pa Ủ 6.084 1.000.000 30 0,4 Nhóm IV
36 Hua Bum 5.697 1.000.000 30 0,3 Nhóm IV
37 Thu Lũm 5.255 1.000.000 30 0,3 Nhóm IV
38 Mù Cả 3.299 1.000.000 30 0,2 Nhóm IV
TỔNG SỐ DÂN TOÀN

TỈNH
512.601

HỆ SỐ ĐỐI VỚI ĐỊA
PHƯƠNG CÓ QUY MÔ
DÂN SỐ DƯỚI 1 TRIỆU
TẠI ĐIỂM C KHOẢN 1
ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH

41/2025/QĐ-TTG

30 30

0,5
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Biểu số 02
CƠ SỞ TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỔ CHO CÁC XÃ PHƯỜNG THEO TIÊU CHÍ DIỆN TÍCH

(Theo điểm d khoản 1 Điều 5 Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg)

STT Xã/phường

Diện
tích/km2
theo Nghị

quyết
27/NQ-
HĐND
ngày

28/4/2025
về thông
qua chủ

trương sắp
xếp các đơn

vị hành
chính cấp

xã của tỉnh
Lai Châu
năm 2025

Diện tích
theo tiêu

chí tại điểm
d khoản 1
Điều 5 QĐ

41/2025/QĐ-
TTg

Hệ số
phân bổ
tại QĐ

41/2025/Q
Đ-TTg

cho tỉnh

Hệ số
điểm

tương ứng
diện tích
thực tế

của
xã/phườn

g theo
Nghị

quyết số
27/NQ-
HĐND
ngày

28/5/2025

Hệ số điểm
bình quân
theo nhóm

Ghi chú

1 Tà Tổng 512,01 10.000 40 2,3 2,1 Nhóm I
2 Pa Ủ 444,58 10.000 40 2,0 Nhóm I
3 Mường Mô 395,16 10.000 40 1,7

1,5

Nhóm II
4 Bum Tở 384,07 10.000 40 1,7 Nhóm II
5 Mù Cả 384,04 10.000 40 1,7 Nhóm II
6 Nậm Hàng 335,92 10.000 40 1,5 Nhóm II
7 Hua Bum 335,72 10.000 40 1,5 Nhóm II
8 Pa Tần 316,53 10.000 40 1,4 Nhóm II
9 Mường Kim 316,32 10.000 40 1,4 Nhóm II
10 Bum Nưa 315,12 10.000 40 1,4 Nhóm II
11 Tân Uyên 296,25 10.000 40 1,3

1,2

Nhóm III
12 Tủa Sín Chải 292,88 10.000 40 1,3 Nhóm III
13 Mường Tè 291,99 10.000 40 1,3 Nhóm III
14 Lê Lợi 288,36 10.000 40 1,3 Nhóm III
15 Phong Thổ 266,71 10.000 40 1,2 Nhóm III
16 Nậm Sỏ 263,42 10.000 40 1,2 Nhóm III
17 Sin Suối Hồ 255,91 10.000 40 1,1 Nhóm III
18 Thu Lũm 251,55 10.000 40 1,1 Nhóm III
19 Nậm Tăm 242,28 10.000 40 1,1 Nhóm III
20 Khoen On 189,78 10.000 40 0,8

0,7

Nhóm IV
21 Khổng Lào 188,12 10.000 40 0,8 Nhóm IV
22 Hồng Thu 177,99 10.000 40 0,8 Nhóm IV
23 Nậm Cuổi 177,16 10.000 40 0,8 Nhóm IV
24 Bình Lư 173,91 10.000 40 0,8 Nhóm IV
25 Mường Khoa 168,82 10.000 40 0,7 Nhóm IV
26 Pắc Ta 168,58 10.000 40 0,7 Nhóm IV
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27 Sìn Hồ 159,7 10.000 40 0,7 Nhóm IV
28 Mường Than 154,08 10.000 40 0,7 Nhóm IV
29 Pu Sam Cáp 152,23 10.000 40 0,7 Nhóm IV
30 Khun Há 149,35 10.000 40 0,7 Nhóm IV
31 Sì Lở Lầu 147,8 10.000 40 0,7 Nhóm IV
32 Dào San 137,29 10.000 40 0,6 Nhóm IV
33 Đoàn Kết 134,31 10.000 40 0,6 Nhóm IV
34 Than Uyên 132,09 10.000 40 0,6 Nhóm IV
35 Tả Lèng 128,36 10.000 40 0,6 Nhóm IV
36 Nậm Mạ 112,73 10.000 40 0,5 Nhóm IV
37 Tân Phong 106,76 10.000 40 0,5 Nhóm IV
38 Bản Bo 100,82 10.000 40 0,4 Nhóm IV

Diện tích toàn tỉnh 9.048,70
HỆ SỐ ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG CÓ QUY MÔ DÂN SỐ DƯỚI

1 TRIỆU TẠI ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH
41/2025/QĐ-TTG

40 40

0,7
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Biểu số 04
DANH SÁCH CÁC XÃ KHU VỰC I, II, III

(Theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về
Phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã

vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III, giai đoạn 2026 – 2030
trên địa bàn tỉnh Lai Châu)

STT Tên xã, phường Xã thuộc khu vực I, II, III
1 Xã Than Uyên I
2 P. Tân Phong I
3 P. Đoàn Kết I
4 Xã Mường Than II
5 Xã Tân Uyên II
6 Xã Bình Lư II
7 Xã Mường Kim III
8 Xã Khoen On III
9 Xã Pắc Ta III
10 Xã Nậm Sỏ III
11 Xã Mường Khoa III
12 Xã Bản Bo III
13 Xã Tả Lèng III
14 Xã Khun Há III
15 Xã Sin Suối Hồ III
16 Xã Phong Thổ III
17 Xã Sì Lở Lầu III
18 Xã Dào San III
19 Xã Khổng Lào III
20 Xã Tủa Sín Chải III
21 Xã Sìn Hồ III
22 Xã Hồng Thu III
23 Xã Nậm Tăm III
24 Xã Pu Sam Cáp III
25 Xã Nậm Cuổi III
26 Xã Nậm Mạ III
27 Xã Lê Lợi III
28 Xã Nậm Hàng III
29 Xã Mường Mô III
30 Xã Hua Bum III
31 Xã Pa Tần III
32 Xã Bum Nưa III
33 Xã Bum Tở III
34 Xã Mường Tè III
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35 Xã Thu Lũm III
36 Xã Pa Ủ III
37 Xã Tà Tổng III
38 Xã Mù Cả III
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Biểu số 05
DANH SÁCH DI TÍCH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

STT Tên di tích Địa chỉ 

Địa điểm lưu niệmVua Lê Thái Tổ Xã Lê Lợi

Hang Tiên Sơn Xã Bình Lư

Pusamcap Phường Đoàn Kết

Nậm Tun Xã Phong Thổ
Thác Cầu Mây va ̀Cổng Trời thuộc khu
vực đèo Hoàng Liên Xã Bình Lư
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Loại hình di tích

Di tích lịch sử

Danh lam thắng cảnh

Danh lam thắng cảnh

Khảo cổ

Danh lam thắng cảnh

Biểu số 05
DANH SÁCH DI TÍCH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
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